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CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) 
 

BẢNG MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
 

AN PHÚC HƯNG LỘC 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A Giới tính: Nam Tuổi: 35 

II. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM    Đơn vị: đồng 

Sản phẩm Người được bảo hiểm 
Tuổi tham gia 

bảo hiểm 
Giời tính 

Thời hạn đóng 

phí (năm) 

Thời hạn bảo 

hiểm (năm) 

Số tiền bảo 

hiểm 

Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm 

chính và phí sản phẩm bổ sung theo 

định kỳ năm 

Sản phầm chính 

An Phúc Hưng Lộc 

 

Nguyễn Văn A 

 

35 

 

Nam 

 

10 

 

15 

 

300.000.000 

 

34.476.000 

Sản phẩm bổ sung (*) 

---Không có sản phẩm bổ sung--- 

Tổng phí sản phẩm bổ sung 

       

Phí bảo hiểm theo định kỳ Năm 

Phí của sản phẩm chính  34.476.000 

Phí của các sản phẩm bổ sung - 

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ 34.476.000 

III. THÔNG TIN SẢN PHẨM CHÍNH: 

1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Bảo tức tích lũy và Lãi chia thêm (nếu có). 

2. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) từ 18 đến 65 tuổi: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Bảo tức tích lũy và 

Lãi chia thêm (nếu có). 

3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư: Chi trả 40% Số tiền bảo hiểm. 

4. Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: Chi trả 130% Số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ Bảo tức tích lũy và Lãi chia thêm (nếu có). 

 (*) Thời hạn đóng phí và thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ sung sẽ phụ thuộc vào điều khoản về tái tục. 

(**) Phí bảo hiểm của sản phẩm này có thể thay đổi theo tuổi của Người được bảo hiểm tại mỗi năm hợp đồng, nếu được tái tục. Phí thể hiện ở đây là phí năm đầu. 

(*****) Phạm vi địa lý: các nước ASEAN bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei, Myanma, Philippines và Indonesia. 
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BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

AN PHÚC HƯNG LỘC 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí của sản 

phẩm chính theo 

định kỳ năm 

Quyền lợi bảo hiểm 

Giá trị hợp đồng 

(e) 

Quyền lợi 

đảm bảo 

(a) 

Quyền lợi minh họa 
Quyền lợi bảo hiểm 

bệnh ung thư 

Quyền lợi bảo hiểm tử vong/TTTBVV 

(d) = (a) + (b) + (c) 
Bảo tức tích lũy 

(b) 

Lãi chia thêm 

(c) 

1 35 34.476 300.000 9.750  120.000 309.750  

2 36 34.476 300.000 19.817  120.000 319.817  

3 37 34.476 300.000 30.211  120.000 330.211 10.797 

4 38 34.476 300.000 40.943 1.500 120.000 342.443 20.740 

5 39 34.476 300.000 52.023 3.000 120.000 355.023 34.535 

6 40 34.476 300.000 63.464 6.000 120.000 369.464 52.671 

7 41 34.476 300.000 75.277 12.000 120.000 387.277 75.685 

8 42 34.476 300.000 87.473 18.000 120.000 405.473 104.199 

9 43 34.476 300.000 100.066 24.000 120.000 424.066 138.904 

10 44 34.476 300.000 113.068 30.000 120.000 443.068 180.590 

11 45  300.000 126.493 36.000 120.000 462.493 237.586 

12 46  300.000 140.354 42.000 120.000 482.354 282.309 

13 47  300.000 154.666 48.000 120.000 502.666 333.612 

14 48  300.000 169.442 54.000 120.000 523.442 418.573 

15 49  300.000 184.699 108.000 120.000 592.699 682.699 

Tổng cộng  344.760       

 Quyên lợi đáo hạn hợp đồng 682.699  

 Quyền lợi đảm bảo 390.000  

 Quyền lợi minh họa 292.699  

 Lưu ý: 

(a) Nếu Người được bảo hiểm tử vong trong độ tuổi từ 0 – 4 tuổi, quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ nhỏ hơn giá trị minh họa. 

(b) Bảo tức sử dụng trong bảng minh họa là 3,25% và không đảm bảo. Bảo tức được công bố hàng năm, và sẽ được đảm bảo một khi công bố. 

(c) Lãi chia thêm là không đảm bảo và không tích lũy. Lãi chia thêm chỉ được chi trả khi có sự kiện tử vong hoặc TTTBVV xảy ra hoặc vào ngày đáo 

hạn và chỉ có giá trị trong năm công bố. Lãi chia thêm minh họa được tính tại mức giả định và không được đảm bảo. 

(d) Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn chỉ được chi trả khi Người được bảo hiểm bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trong độ tuổi từ 18 đến 65. 

(e) Giá trị hợp đồng không được đảm bảo và được tính toán dựa vào Bảo tức tích lũy và Lãi chia thêm minh họa. 
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BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI 3 MỨC BẢO TỨC VÀ LÃI CHIA THÊM 

 AN PHÚC HƯNG LỘC 

Đơn vị: ngàn đồng   

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí của 

sản phẩm chính 

theo định kỳ năm 

Lãi suất minh họa (1) 

Bảo tức: 3,25% và lãi chia thêm minh họa 

Lãi suất minh họa (2) 

Bảo tức: 2,5% và lãi chi thêm: 80% minh họa (1) 

Lãi suất minh họa (3) 

Bảo tức 4% và lãi chia thêm 120% minh họa (1) 

Quyền lợi bảo hiểm 

tử vong/ TTTBVV 
Giá trị hơp đồng 

Quyền lợi bảo hiểm 

tử vong/ TTTBVV 
Giá trị hơp đồng 

Quyền lợi bảo hiểm 

tử vong/ TTTBVV 
Giá trị hơp đồng 

1 35 34.476 309.750  307.500  312.000  

2 36 34.476 319.817  315.188  324.480  

3 37 34.476 330.211 10.797 323.067 10.310 337.459 11.291 

4 38 34.476 342.443 20.740 332.344 19.791 352.758 21.710 

5 39 34.476 355.023 34.535 341.822 32.907 368.596 36.211 

6 40 34.476 369.464 52.671 352.708 50.097 386.796 55.340 

7 41 34.476 387.277 75.685 366.206 71.838 409.180 79.703 

8 42 34.476 405.473 104.199 379.921 98.682 432.171 110.004 

9 43 34.476 424.066 138.904 393.859 131.234 455.794 147.033 

10 44 34.476 443.068 180.590 408.025 170.187 480.073 191.696 

11 45  462.493 237.586 422.426 222.494 505.036 253.816 

12 46  482.354 282.309 437.067 262.701 530.710 303.547 

13 47  502.666 333.612 451.953 308.455 557.122 361.061 

14 48  523.442 418.573 467.092 384.510 584.303 456.010 

15 49  592.699 682.699 520.889 610.889 669.883 759.883 

 Lưu ý: 

(a) Sản phẩm này tham gia chia lãi từ lợi nhuận của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi dưới dạng Bảo tức tích lũy và Lãi chia thêm. Bảo tức và Lãi chia 

thêm không được đảm bảo và và tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế (bao gồm nhưng không giới hạn ở kết quả đầu tư, chi phí, bồi 

thường và số hợp đồng mất hiệu lực) của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. 

(b) Quyền lợi bảo hiểm trình bày tại cột Lãi suất minh họa (1) giống với cột (d) được minh họa tại trang 2; Giá trị hợp đồng trình bày tại cột Lãi suất minh 

họa (1) giống với cột (e) được minh họa tại trang 2. 

(c) Các trường hợp này chỉ được dùng để minh họa và không phản ánh mức lợi nhuận thấp nhất hay cao nhất của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. 
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XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Bằng việc ký tên vào Bảng minh họa này, tôi xác nhận đã được đại diện được ủy quyền của Công ty tiến hành phân tích nhu cầu, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin 

liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và giải thích cụ thể các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm nói trên. Tôi theo đây xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc 

điểm của sản phẩm An Phúc Hưng Lộc cũng như toàn bộ nội dung của Bảng minh họa này và đồng ý tham gia do nhận thấy Hợp đồng bảo hiểm này phù hợp với 

nhu cầu của tôi. 

Tôi cũng hiểu rõ rằng: 

1. Bảng minh họa này được thiết kế dựa trên điều kiện người được bảo hiểm ở mức rủi ro chuẩn. Phí bảo hiểm thực tế sẽ phụ thuộc vào việc thẩm định của Công 

ty; 

2. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm và phụ thuộc vào việc đóng phí bảo hiểm cũng như việc kê 

khai đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm; 

3. Giá trị hợp đồng được minh họa dựa trên giả định tất cả các khoản phí bảo hiểm đã được đóng đủ và không có bất kỳ Khoản nợ nào chưa thanh toán; 

4. Trong trường hợp sự kiện tử vong xảy ra trong độ tuổi từ 0 tuổi đến dưới 4 tuổi thì Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ nhỏ hơn giá trị được minh họa ở trên; 

5. Phí của sản phẩm bổ sung đính kèm có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm và độ tuổi bảo hiểm; 

6. Bảng minh họa này chỉ có giá trị khi có đầy đủ số trang; và 

7. Bảng minh họa này là một phần của hợp đồng bảo hiểm. 

 

 

Bên mua bảo hiểm Ký tên  Ngày/tháng/năm 

Tôi, đại diện được ủy quyền của Công ty ký tên dưới đây cam kết đã giải thích và tư vấn đầy đủ cho khách hàng có tên nêu trên về sản phẩm An Phúc Hưng Lộc và 

nội dung Bảng minh họa này. 

 

 

 

 

Đại lý bảo hiểm/Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Ký tên  Ngày/tháng/năm 

 


